UBND HUYỆN THANH TRÌ                                      ÔN TẬP

TRƯỜNG THCS TAM HIỆP                    TUẦN TỪ 27/04 ĐẾN 02/05/2020

Môn: NGỮ VĂN 8
Ôn Văn bản: HỊCH TƯỚNG SĨ (Trần Quốc Tuấn)
Bài 1: Cho đoạn văn sau:“Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.”

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tên chữ Hán của văn bản? Tên tác giả? Nêu hoàn cảnh sáng tác, thể loại và đặc điểm thể loại.
2. Giới thiệu những nét chính về tác giả (bằng 1 đoạn văn ngắn)

3. Vẽ sơ đồ lập luận của văn bản?

4. Các câu văn trong đoạn trích xét về cấu tạo đó là kiểu câu gì? Xét về mục đích nói đó là kiểu câu gì? Thực hiện hành động nói gì?

5. Xác định biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn và nêu tác dụng?

6. Em hãy giải thích cụm “nghìn xác gói trong da ngựa”?

7. Có thể thay từ “quên” bằng từ không, chưa, chẳng được không? Vì sao?

8. Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu theo cách diễn dịch, làm nổi bật hình ảnh người anh hùng yêu nước sâu sắc và căm thù giặc cao độ, trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và 1 thán từ?

9. Kể tên 2 văn bản nghị luận khác trong chương trình Ngữ Văn 8 cũng nói về lòng yêu nước, nêu rõ tên tác giả.

Bài 2. Đọc kĩ đoạn văn sau:

“Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc thái thường để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khoẻ khôn đuổi được quân thù; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào!”
1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai? 

2. Tìm 1 câu phủ định, 1 câu cảm thán có trong đoạn trích? Chỉ ra đặc điểm từng loại câu và tác dụng?

3. Xét về cấu tạo, kiểu câu nào thường được sử dụng trong đoạn văn trên? Nêu tác dụng?

4. Đoạn văn trên nói về điều gì? Mục đích hướng tới ai? Để làm gì?

5. Xét kiểu câu phân loại theo mục đích nói và hành động nói của các câu dưới đây:

- Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn.

- Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào!
6. Viết đoạn quy nạp khoảng 12 câu, làm rõ tình cảm sâu sắc của Trần Quốc Tuấn dành cho các tướng sĩ dưới quyền (chỉ ra 1 câu phủ định có trong đoạn văn)
7. Từ văn bản trên và những hiểu biết bản thân, trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước.

